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-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 6820/BKHĐT-ĐTNN
V/v báo cáo tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài quý III, 9 tháng và ước cả năm 2013
	Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013


Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Theo quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều 21 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật về báo cáo thống kê. Mặt khác, Điều 66 của Nghị định 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí đã quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Để triển khai đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có báo cáo đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài quý III, 9 tháng đầu năm và ước cả năm 2013 (theo mẫu biểu kèm theo).

Báo cáo của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 20/9/2013.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Tập đoàn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐTNN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đào Quang Thu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu 1

		Cơ quan báo cáo																						Ngày báo cáo																														Ngày báo cáo

		BIỂU 1: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI QUÝ III , 9 THÁNG VÀ ƯỚC CẢ NĂM  2013

		Mã chỉ tiêu		Chỉ tiêu		Đơn vị tính		Quý III năm 2013						9 tháng đầu năm 2013						Cả năm 2013

								Quý III năm 2012		Quý III năm 2013		So cùng kỳ (%)		9 tháng đầu năm 2012		9 tháng đầu năm 2013		So cùng kỳ (%)		Năm 2012		Ước 2013		So với 2012 (%)

		1		2		3		4		5		6=(5)/(4)		7		8		9=(8)/(7)		10		11		12=(11)/(10)

		A		Các dự án đầu tư vào Việt Nam

		A1		Vốn đầu tư thực hiện		Triệu USD

		A2		Trong đó, từ nước ngoài		Triệu USD

		A3		Doanh thu		Triệu USD

		A4		Xuất khẩu		Triệu USD

		A5		Nhập khẩu		Triệu USD

		A6		Nộp ngân sách		Triệu USD

		A7		Số lao động		người

		B		Các dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

		B1		Vốn đầu tư thực hiện		Triệu USD

		B2		Trong đó, từ Việt Nam		Triệu USD

		B3		Doanh thu		Triệu USD

		B4		Xuất khẩu		Triệu USD

		B5		Nhập khẩu		Triệu USD

		B6		Nộp ngân sách		Triệu USD

		B7		Số lao động		người

				Người lập biểu																		Người duyệt biểu

				(ký, ghi rõ họ tên, đơn vị, điện thoại)																		(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





Bieu 2

		Tập đoàn Dầu khí Việt Nam																																										Ngày báo cáo

		BIỂU 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI QUÝ III NĂM 2013

																												Đơn vị tính: USD

		TT		Tên dự án		Số GCNĐT và ngày cấp		Vốn đăng ký		Tỷ lệ góp vốn/Tỷ lệ phân chia		Vốn thực hiện								Doanh thu				Xuất khẩu				Nhập khẩu				Nộp ngân sách				Lao động (người)								Tình hình hoạt động

												Q.III năm 2012				Q.III năm 2013				Q.III năm 2012		Q.III năm 2013		Q.III năm 2012		Q.III năm 2013		Q.III năm 2012		Q.III năm 2013		Q.III năm 2012		Q.III năm 2013		Q.III năm 2012				Q.III năm 2013

												Bên NN		Bên VN		Bên NN		Bên VN																		Người NN		Người VN		Người NN		Người VN

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		I		CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

				Tổng I

		II		CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

				Tổng II

				TỔNG CHUNG I + II

				Ghi chú các căn cứ tính toán :				Tỷ giá tính toán

								Giá dầu dự kiến





Bieu 3

		Tập đoàn Dầu khí Việt Nam																																																								Ngày báo cáo

		BiỂU 3: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI 9 THÁNG, ƯỚC CẢ NĂM 2013

																																						Đơn vị tính: USD

		TT		Tên dự án		Số GCNĐT và ngày cấp		Vốn đăng ký		Tỷ lệ góp vốn/Tỷ lệ phân chia		Vốn thực hiện lũy kế		Vốn thực hiện												Doanh thu						Xuất khẩu						Nhập khẩu						Nộp ngân sách						Lao động cuối kỳ (người)								Tình hình hoạt động

														9 tháng năm 2012				9 tháng năm 2013				Ước năm 2013				9 tháng năm 2012		9 tháng năm 2013		Ước năm 2013		9 tháng năm 2012		9 tháng năm 2013		Ước năm 2013		9 tháng năm 2012		9 tháng năm 2013		Ước năm 2013		9 tháng năm 2012		9 tháng năm 2013		Ước năm 2013		9 tháng năm 2013				Ước năm 2013

														Bên NN		Bên VN		Bên NN		Bên VN		Bên NN		Bên VN																										Người NN		Người VN		Người NN		Người VN

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29

		I		CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

				Tổng I

		II		CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

				Tổng II

				TỔNG CHUNG I + II

				Ghi chú các căn cứ tính toán :				Cột 6 ghi tổng vốn thực hiện của dự án kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm báo cáo

								Tỷ giá tính toán

								Giá dầu dự kiến
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